
9/3/2019

1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA MÔI TRƢỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG

SEMINAR 2019

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI      
THỦY SẢN BẰNG MÔ HÌNH BARDENPHO             

5 GIAI ĐOẠN

BÁO CÁO VIÊN

Lê Hoàng Việt 

1

NỘI DUNG

ĐẶT VẤN ĐỀ1

PHƢƠNG TIỆN & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4

2

ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngành chế biến thủy sản phát triển. 

Nồng độ nước thải thay đổi

Nước thải đầu ra từ các hệ thống xử lý cũ sẽ không còn 

đạt quy chuẩn xả thải. 

Lượng nước thải phát sinh tăng

Cần áp dụng các công nghệ sinh học cải tiến.
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Thích hợp để xử lý ni-tơ và phốt-pho trong nước thải01

Tạo ra ít bùn so với các quy trình khác02

ĐẶT VẤN ĐỀ
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Bể lắng

Đầu vào

Hoàn lưu nội tại

Hoàn lưu bùn hoạt tính

Đầu ra

4
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Đầu vào

Hoàn lưu nội tại

Hoàn lưu bùn hoạt tính

Đầu ra

ĐẶT VẤN ĐỀ

Đề tài “Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản 

bằng mô hình Bardenpho 5 giai đoạn” được tiến hành

5

Mục tiêu tổng quát

Bảo vệ môi trường trong ngành chế biến thủy

sản.

Mục tiêu cụ thể

Xác định các thông số thiết kế và vận hành phù

hợp của quy trình Bardenpho 5 giai đoạn đối với

xử lý nước thải thủy sản đạt

QCVN 11-MT:2015/BTNMT (loại A) ở những

chỉ tiêu ô nhiễm được theo dõi trong đề tài.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
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Đối tƣợng nghiên cứu
• Nước thải của công ty TNHH hải sản Việt Hải

• Mô hình Bardenpho 5 giai đoạn.

Thời gian và địa điểm thực hiện

Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018 tại
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên –
trường Đại học Cần Thơ.

Hình 2.1 Vị trí thu mẫu tại hố thu gom 

nước thải của công ty TNHH hải sản

Việt Hải 

PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 
NGHIÊN CỨU
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Hình 2. 2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Bể lắng cát Bể điều lưu Bể lắng sơ cấp

Sân phơi cát

Hoàn lƣu 

bùn
Bể xử lý  

sinh học

Nguồn tiếp 

nhận
Nƣớc thải đầu ra

Bể khử trùng
Bể lắng 

thứ cấp

Sân phơi bùn
Bùn thải

Clo

Nƣớc thải đầu vào

Song chắn rác Ô-

xy

Phạm vi nghiên cứu

PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN 
NGHIÊN CỨU

Phạm vi nghiên cứu

Báo cáo LVTN – Ngành KTMT K41 8

PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 
NGHIÊN CỨU

Thiết kế 
mô hình

Xác đinh 
thành 

phần,         tín
h chất  nước 

thải

Khởi động 
mô hình

Tiến hành 
thí nghiệm 

định 
hướng

Vận hành 
mô hình 

với các thí 
nghiệm

Các bước tiến hành nghiên cứu:
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PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN 
NGHIÊN CỨU

Thông số
Các ngăn bể Bardenpho 5 giai đoạn

Bể USBF

1 2 3 4 5

Chiều dài (m) 0,1 0,2 0,8 0,4 0,1 0,15

Chiều rộng (m) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Chiều cao công tác (m) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Chiều cao mô hình (m) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Thể tích công tác (L) 3,75 7,50 30,0 15,0 3,75 5,625

Thể tích mô hình (L) 5,25 10,5 42,0 21,0 5,25 7,88

Các thông số kỹ thuật của mô hình

Bảng 3.2 Kích thước mô hình Bardenpho 5 giai đoạn
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PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN 
NGHIÊN CỨU

Hình 2.3 Mô hình Bardenpho 5 giai đoạn
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PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 
NGHIÊN CỨU

Lấy mẫu xác định 

thành phần, tính 

chất nước thải 

COD đạt quy chuẩn 

Nước thải Công ty TNHH 

Hải sản Việt Hải

COD không đạt quy chuẩn 
tăng thời gian tồn lưu

Tiến hành thí nghiệm định

hướng với thời gian lưu nước

được chọn dựa trên thành phần

tính chất nước thải đầu vào

Vận hành mô hình với

thời gian lưu được chọn

từ kết quả của thí

nghiệm định hướng

Đạt Không đạtGiảm thời gian

lưu nước
So sánh các kết quả 

phân tích chỉ tiêu 

với quy chuẩn

Tăng thời gian

lưu nước

Tìm ra các thông số thiết kế và vận hành bể Bardenpho thích hợp

để nước thải đầu ra đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (loại A).

. Sơ đồ tiến hành thí nghiệm
Báo cáo LVTN – Ngành KTMT K41 12
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PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 
NGHIÊN CỨU

Phƣơng pháp phân tích: theo các

ISO, TCVN

Các chỉ tiêu cần theo dõi: 

Chỉ tiêu vận hành: DO, pH, MLSS, MLVSS.

- Chỉ tiêu đánh giá: 

SS, BOD5, COD, TP, N-NH4
+, N-NO3

-

, TKN, Tổng Coliform.

Thiết bị và dụng cụ phân tích:

- Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên.

- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất

lượng Cần Thơ.
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Thành phần, đặc điểm của nƣớc thải Công ty Việt Hải

Chỉ tiêu Đơn vị

Trung bình

Độ lệch chuẩn

(n=3) 

pH − 6,87 ± 0,12

Độ đục NTU 66,71 ± 6,66

SS mg/L 131,4 ± 23,80

COD mg/L 972,3 ± 50,02

BOD5 mg/L 507,3 ± 38,72

N-NH4
+ mg/L 34,8 ± 3,78

N-NO3
- mg/L 7,6 ± 0,57

TKN mg/L 125,1 ± 3,76

TP mg/L 20,4 ± 2,53

Tổng Coliform MPN/100mL 4,5x104 ± 0,14x104

pH= 6 - 7

BOD5/COD = 0,52 > 0,5

BOD5 : N : P

= 100 : 26,15 : 4,02

COD : N : P

= 350 : 47,75 : 7,3. 
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (tt)

Thí nghiệm định hƣớng và kiểm tra tính ổn định của mô hình

Nồng độ COD đầu vào và đầu ra của mô hình với thời gian lưu nước 8 giờ

Ngày

COD (mg/L)

Đầu vào

(n = 5)

Đầu ra

(n = 5)

18/09/2018 960 30,05

19/09/2018 1.002 31,85

20/09/2018 946 27,43

21/09/2018 968 25,53

22/09/2018 1.013 26,71

Trung bình 977,8 ± 25,5 28,3 ± 2,3

Dưới ngưỡng tối đa cho

phép xả thải của QCVN

11-MT:2015/BTNMT

(cột A)

Báo cáo LVTN – Ngành KTMT K41

► Kết quả vận hành mô hình ở thời gian lưu 8 giờ

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chỉ tiêu

Ngăn

Yếm khí Thiếu khí 1 Hiếu khí 1 Thiếu khí 2 Hiếu khí 2

Lƣu lƣợng nạp nƣớc Q 

(m3/ngày)
0,18

DO (mg/L) 0 0,3 - 0,5 2,5 - 2,7 0,5 – 0,7 2,4 – 2,6

Thời gian lƣu nƣớc  

(giờ)
0,5 1 4 2 0,5

MLSS (mg/L) 8.724 5.032 3.547 3.190 3.647

MLVSS (mg/L) 6.930 3.987 2.818 2.534 2.897

Tỉ lệ thức ăn trên số 

lƣợng vi khuẩn (F/M) 

(d-1)

0,4

Tải nạp BOD trung 

bình (kgBOD/m3.ngày) 
1,54

Tải nạp COD cho 

ngăn yếm khí 

(kgCOD/m3.ngày)

44,8

Hoàn lƣu bùn 100(% theo Q)

Hoàn lƣu nội tại 300(% theo Q)
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (tt)

pH của nƣớc thải trƣớc và sau khi xử lý (θ = 8 giờ)

6.8 7.12

0

2

4

6

8

10

1pH

Trước xử lý

Sau xử lý

Sự phân hủy các chất ô nhiễm

Quá trình khử ni-trát tạo ra khí ni-tơ

Tạo ra alkalinity tăng tính kiềm
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Hấp phụ lên bông bùn

VSV phân hủy CHC

Được giữ lại trong lớp bùn ở 

bể USBF

• VSV sử dụng để tổng 

hợp tế bào mới 

• Quá trình ni-trát hóa & 

khử ni-trát

• VSV sử dụng để tổng hợp tế bào mới 

• Thủy phân poly-phốt-phát  (ngăn yếm khí) 

• Hấp thu vào tế bào vi khuẩn (ngăn hiếu khí)

• Xả bỏ bùn định kỳ

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
► Kết quả vận hành mô hình ở thời gian lƣu 8 giờ

Phân hủy chất hữu cơ và đồng hóa

Loại bỏ SS

VSV ni-trát và khử ni-trát sử dụng

110.87

32.53

933.25
515.67

117.07

5.42

20.05

122.49

18.33

11.18

6.51

27.53

12.58 12.46
9.07

2.97

21.53

7.3

1

10

100

1000

SS               Độ đục    COD   BOD5 TKN  N-NO3
- N-NH4

+ TN       TP                                                                             

Đầu vào

Đầu ra

QCVN 11-MT:2015/BTNMT 

(cột A)

(mg/L)
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (tt)

Kết luận:Nước thải sau xử lý của mô hình Bardenpho 5 giai đoạn cho nước thải đầu

ra đạt loại A theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT ở tất cả các chỉ tiêu theo dõi (trừ chỉ

tiêu tổng Coliform).

Đề tài tiến hành giảm thời gian lưu nước xuống 7 giờ và tiếp tục tiến hành thí

nghiệm 2.

Đầu vào Đầu ra

► Kết quả vận hành mô hình ở thời gian lưu 7 giờ

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chỉ tiêu

Ngăn

Yếm khí Thiếu khí 1 Hiếu khí 1 Thiếu khí 2 Hiếu khí 2

Lƣu lƣợng nạp nƣớc Q 

(m3/ngày)
0,21

DO (mg/L) 0 0,2 - 0,5 2,3 - 2,7 0,6 – 0,8 2,4 – 2,6

Thời gian lƣu nƣớc  

(giờ)
0,4375 0,875 3,5 1,75 0,4375

MLSS (mg/L) 6.316 4.079 3.157 3.279 3.829

MLVSS (mg/L) 4.709 3.041 2.354 2.445 2.855

Tỉ lệ thức ăn trên số 

lƣợng vi khuẩn (F/M) 

(d-1)

0,59

Tải nạp BOD trung 

bình (kgBOD/m3.ngày) 
1,83

Tải nạp COD cho 

ngăn yếm khí 

(kgCOD/m3.ngày)

55,93

Hoàn lƣu bùn 100(% theo Q)

Hoàn lƣu nội tại 300(% theo Q)
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (tt)

pH của nƣớc thải trƣớc và sau khi xử lý (θ = 7 giờ)

6.33

7.15

0

2

4

6

8

10

1pH

Trước xử lý

Sau xử lý
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
► Kết quả vận hành mô hình ở thời gian lƣu 7 giờ

22

123.8

56.47

998.68

523.67

118.57

5.57

17.85

124.13

17.5

12.43

6.6

50.74

26.21

15.81

10.33

3.68

26.14

8.12

1

10

100

1000

SS           Độ đục      COD   BOD5 TKN   N-NO3
- N-NH4

+ TN            TP                                                                             

Đầu vào

Đầu ra

QCVN 11-MT:2015/BTNMT 

(cột A)

(mg/L)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN:

Kết quả nghiên cứu cho thấy bể Bardenpho 5 giai đoạn thích hợp để xử lý chất hữu cơ, ni-tơ và

phốt pho trong nước thải chế biến thủy sản.

Nước thải đầu ra đạt loại A theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT với tải nạp chất hữu cơ là 1,54

kgBOD/m3.ngày (tải nạp chất hữu cơ tính theo thể tích hoạt động của bể), tải nạp COD cho ngăn yếm

khí là 44,8 kgCOD/m3.ngày, thời gian lưu nước của bể Bardenpho 5 giai đoạn là 8 giờ.

Nghiên cứu dừng lại ở thời gian lưu nước của bể Bardenpho 5 giai đoạn là 7 giờ vì nồng độ chỉ
tiêu TN là 26,14±1,31 mg/L và TP là 8,12±0,30 mg/L đã sắp vượt ngưỡng theo

QCVN 11-MT:2015/BTNMT (loại A) lần lượt là 30 mg/L và 10 mg/L.
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KIẾN NGHỊ

Khi đưa bể Bardenpho 5 giai đoạn vào thực tế với nước thải có nồng độ ô nhiễm chất hữu 

cơ,   ni-tơ và phốt-pho như thí nghiệm này thì nên chọn thời gian lưu nước là 8 giờ để an toàn 

trong hệ thống xử lý.

Để tăng tính ứng dụng của đề tài cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn bằng việc đánh giá 

hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm và thời gian lưu phù hợp ở từng giai đoạn của quy trình.

Nghiên cứu hiệu quả của quy trình đối với loại nước thải có nồng độ ni-tơ và phốt- pho cao với 

thời gian lưu phù hợp vì đặc điểm nổi bật của quy trình này là có hiệu quả cao trong việc loại bỏ 

dưỡng chất ra khỏi nước thải.

Nghiên cứu hiệu quả xử lý của bể Bardenpho 5 giai đoạn ở những nồng độ MLSS khác nhau 

khi cùng thời gian lưu nước trên.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
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HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Mô hình Bardenpho 5 giai đoạn trƣớc và sau vận hành

25Báo cáo LVTN – Ngành KTMT K41

CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI
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VIDEO GIỚI THIỆU MÔ HÌNH


